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Thứ hai,  ngày 2 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Luyện đọc: 

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi (Khoanh vào câu trả lời đúng) 

Con ong chuyên cần 

Con ong nhỏ bé chuyên cần 

Mải mê bay khắp cánh đồng gần xa 

Ong đi tìm hút nhụy hoa 

Về làm mật ngọt thật là đáng khen. 

1. Câu chuyện trên nhắc về con vật gì? 

A. Con ong   B. Con bƣớm  C. Con chim 

2. Con ong có đức tính gì? 

 A. Lƣời biếng  B. Chuyên cần  C. Mải mê 

3. Con ong bay đi đâu để tìm mật? 

 A. Cánh đồng  B. Bay về nhà  C. Bay lên trời 

 

2. Luyện viết:  

Bài: “Con ong chuyên cần” 
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Ôn luyện Toán 

Bài 1.  Số ? 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Vẽ thêm chấm tròn để đƣợc số thích hợp: 

 

 

 

 

 

Bài 3. Điền dấu <, >, = ? 

10 …. 8 9 …. 6 0 …. 1 10 …. 0 

  3 …. 6 7 …. 7 7 ....  8   5 …. 9 

 

Bài 4. Viết các số  12, 0, 10, 8, 5 theo thứ tự: 

a. Từ bé đến lớn: ………; ………; ………; ………; ……… 

b. Từ lớn đến bé: ………; ………; ………; ………; ……… 

 

Bài 5.            ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

6 

 2 

 

5 5 

9 

 4 

10 

  

Số 

10 7 0 4 
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Thứ ba,  ngày 3 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Luyện đọc: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (Khoanh vào câu trả lời đúng) 

Đi máy bay 

     Nam đi máy bay với bố. Ngồi ngay ô cửa sổ, Nam say sƣa coi mây bay đầy trời. Cây cối, 

nhà cửa phía dƣới bé tí ti. Có khi sợ, Nam ngồi lùi lại với bố. Về nhà, Nam vui vẻ kể cho 

mẹ và chị Lan nghe. 

1. Nam đƣợc đi đâu với bố? 

A. Đi tàu    B. Đi bộ    C. Đi máy bay 

      2. Nam ngồi vị trí nào trên máy bay? 

 A. Ngồi ở cuối  B. Ngồi ngay ô cửa sổ  C. Ngồi ở trên đầu 

3. Nam nhìn thấy gì khi đi máy bay? 

 A. Mây bay trên trời B. Cây cối nhà cửa bé tí ti C. Cả A và B 

 

2. Luyện viết:  

Bài: “Đi máy bay” 
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Ôn luyện Toán 

 

Bài 1. Đọc, viết số: 

 

15:  ...................................... 20:  ...................................... 10:  ...................................... 

 

Mƣời ba: ...... 

 

Sáu: ...... 

 

Mƣời hai : ...... 

Bài 2.  

a) Đặt tính rồi tính:  

16 + 3   18 – 4   19 – 9   10 + 7  

……..   ……..   ……..   ……… 

……..   ……..   ……..   ……… 

……..   ……..   ……..   ……… 

b) Tính: 

   17 –  2 = ……             10 + 1 =…….             16 – 4 = ……. 

   18 – 6  = ……             14 + 4 =…….             12 + 2 = ……. 

   10 + 9 = ……              13 + 0 =…….             13 + 6 = ……. 

 

 

Bài 3. Hình vẽ bên có: 

a) Có ........ hình tam giác 

b)  Có ........vuông 

 

Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

      a) Các điểm ........................ ở trong hình vuông   

      b) Các điểm ........................ ở ngoài hình vuông  

 

Bài 5. Viết phép tính thích hợp: 

Có       : 16 quả cam 

Thêm:     3 quả cam 

Có tất cả    : …. quả cam? 

     

 

 

 

  

  

 

. A 

. E 

. D 

. B 

. C . G 
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Thứ tư,  ngày 4 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

2. Luyện đọc: 

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi (Khoanh vào câu trả lời đúng) 

Cô giáo em 

     

1. Cô giáo dạy bạn nhỏ điều gì? 

A. Xếp hàng    B. Dạy học    C. Dạy hát 

      2. Bài thơ nhắc đến tên loại cây nào? 

 A. Cây bắp cải   B. Cây cải xanh   C. Cây củ cải 

3. Cô giáo đã kể bao nhiêu câu chuyện cho cả lớp nghe? 

 A. 3 câu chuyện   B. 4 câu chuyện   C. 2 câu chuyện 

 

2. Luyện viết:  

Bài: “Cô giáo em” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô dạy em xếp hàng Rồi cô kể chuyện Thỏ 

Bạn sau nhƣờng bạn trƣớc Chuyện bác Gấu, chuyện Voi 

Cùng nhau đi đều bƣớc Chuyện nhổ cây củ cải 

Ngay ngắn và nghiêm trang Cho cả lớp cùng nghe. 
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Ôn luyện Toán 

Bài 1. Số? 

 

   10                              20 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3. Số? 

a)  Số 13 gồm  … chục  và  … đơn vị 

     Số 20 gồm  … chục  và  … đơn vị 

     Số 10 gồm  … chục  và  … đơn vị 

     Số 15 gồm  … chục  và  … đơn vị 

     Số 18 gồm  … chục  và  … đơn vị 

b)  Số liền trƣớc của số 13 là …… 

     Số liền sau của số 16 là …… 

     Số liền sau của số 19 là …… 

     Số liền trƣớc của số 17 là …… 

     Số liền trƣớc của số 11 là …… 

 

c) Mẹ mua hai chục trứng. Vậy mẹ đã mua  …  quả trứng. 

 

Bài 4. Viết các số 0, 18, 5, 12, 14, 9 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………… 

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………... 

Bài 5. Điền dấu phép tính (+, - , =) thích hợp vào ô trống: 

  

 a) 

 

 

 

b)  

19  9  10 

16  3  19 

12 

2 10 

 

 

8 10 

15 

  

13 

  

 

9 10 

14 

 10 

 

6 10 

10 

  

17 

  

11 
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Thứ năm,  ngày 5 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Luyện đọc: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (Khoanh vào câu trả lời đúng) 

Anh Ve Sầu lười biếng 

Ve Sầu sống  trong chiếc lều lụp xụp cạnh bờ ao. Hằng ngày, anh chỉ ôm đàn đánh 

nhịp ca hát. Mùa mƣa tới, gió thổi làm sụp cả lều, không kịp đỡ, Ve Sầu phải đến nhà bác 

Bìm Bịp núp mƣa. 

1. Ve Sầu sống ở đâu? 

A. Trong chiếc lều lụp xụp  B. Trong ngôi nhà đẹp  C. Trong cái hang 

      2. Hằng ngày Ve Sầu làm việc gì? 

 A. Chỉ đi kiếm ăn  B. Chỉ nằm ngủ  C. Chỉ ôm đàn đánh nhịp hát ca 

3. Mùa mƣa gió Ve Sầu gặp chuyện gì? 

 A. Bị bay nóc nhà  B. Bị thổi sụp cả lều  C. Bị lụt hang 

 

2. Luyện viết:  

Bài: “Anh Ve Sầu lười biếng” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Ôn luyện Toán 

 

Bài 1. Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào ô trống: 

 13 + 5  17 – 1    17 – 7  16 – 2  

 14 + 0  17 – 3    12 + 0  12 – 0  

 13 + 6  19 – 1    4 + 13   17 – 5  

Bài 2. Tính: 

 10 – 6 + 4 =  …..    19 – 4 +  3 = …..  

  5 + 5 – 7  =  …..    11 – 1 + 5 = …..  

 

Bài 3 . Viết phép tính thích hợp: 

 

Lan có  : 17 quả hồng 

Cho bạn:  4 quả hồng 

Còn       : … quả hồng? 

 

     

 

Bài 4.  a) Số nào bé hơn 10 nhƣng lớn hơn 8?  .................. 

b) Số nào trừ đi 2 thì còn 8? …………. 

c) Số nào trừ đi 10 thì bằng 0? ………… 

Bài 5.  Nhìn tranh, viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bài toán: Có ….. con gà đang ăn thóc,…… con gà chạy tới. Hỏi  .....................................  

 .............................................................................................................................................. ? 



9 

 

Thứ sáu,  ngày 6 tháng 2 năm 2020 

 

PHẦN THƯỞNG: VỪA HỌC VỪA CHƠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Các em tìm, viết tên các phƣơng tiện giao thông rồi tô màu cho thật đẹp các phƣơng tiện 

giao thông đó. 

 

 ....................................................................................................................................  

 

CÁC EM LÀM BÀI TỐT NHÉ! - CÔ PHƢƠNG  


